KHOA XÂY DỰNG

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Mã ngành, nghề: 6580201

	TT
	Mã      môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tên môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	15
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	KHCB105
	Giáo dục thể chất
	2(0,2,1)
	
	

	2
	LLCT101
	Chính trị
	6(6,0,12)
	
	

	3
	XD104
	Vật liệu xây dựng
	3(3,0,6)
	
	

	4
	KHCB107
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	4(3,1,7)
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	
	
	

	1
	XD105
	Trắc địa đại cương
	3(3,0,6)
	
	

	2
	XD106
	Cấu tạo kiến trúc công trình
	2(2,0,4)
	
	

	3
	XD102
	An toàn lao động
	2(2,0,4)
	
	

	4
	XD101
	Vẽ kỹ thuật
	4(2,2,5)
	
	

	5
	XD107
	Kết cấu bê tông cốt thép
	2(2,0,4)
	
	

	6
	XD108
	Đào móng
	2(1,1,3)
	
	

	7
	XD109
	Xây gạch, trát tường
	2(1,1,3)
	
	

	8
	XD110
	Láng, Lát, ốp
	2(1,1,3)
	
	

	9
	XD111
	Gia công, lắp đặt cốt thép
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	17
	
	

	1
	LLCT105
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	2
	XD103
	Cơ xây dựng
	4(4,0,8)
	
	

	3
	XD112
	Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn, giàn giáo
	2(1,1,3)
	
	

	4
	XD121
	Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép
	1(0,1,0)
	
	

	5
	XD118
	Lắp đặt thiết bị vệ sinh
	3(1,2,3)
	
	

	6
	XD120
	Tổ chức quản lý xây dựng
	3(3,0,6)
	
	

	7
	XD113
	Trộn, đổ, đầm bê tông
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	4
	
	

	8
	XD124
	Lắp đặt đường ống cấp thoát nước
	2(1,1,3)
	
	

	9
	XD126
	Cấp, thoát nước công trình
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	XD114
	Làm mái
	2(1,1,3)
	
	

	2
	XD115
	Bạ mát tít, sơn vôi
	2(1,1,3)
	
	

	3
	XD116
	Hàn hồ quang
	2(1,1,3)
	
	

	4
	XD117
	Làm hoạ tiết trang trí
	2(1,1,3)
	
	

	5
	XD119
	Định mức, Dự toán xây dựng
	3(2,1,5)
	
	

	6
	XD122
	Đồ án Kỹ thuật thi công
	1(0,1,0)
	
	

	7
	XD123
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	Môn học tự chọn
	4
	
	

	8
	XD125
	Lắp đặt cấu kiện loại nhỏ
	2(1,1,3)
	
	

	9
	XD127
	Lắp đặt mạng điện sinh hoạt
	2(1,1,3)
	
	

	
	Tổng cộng
	79
	
	


Ghi chú:  Số tín chỉ trên chưa kể số tín chỉ của các môn học: Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm. Các môn học này được bố trí học ngoài giờ để đạt chuẩn công nhận tốt nghiệp theo quy định.

